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QR Zalo lớp      

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Trường THCS Lớp 10 Điện thoại

1 130007 Lương Hải Anh 21/08/2009 Nam Thái THCS Phan Đình Phùng 10B5 0968652423

2 130008 Trương Công Tuấn Anh 18/12/2009 Nam Mường THCS Phan Đình Phùng 10B5 0348510959

3 150017 Nguyễn Bá Gia Bảo 20/03/2010 Nam Kinh Trường THCS Trần Phú 10B5 0876878216

4 150025 Mông Xuân Bắc 02/01/2010 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B5 0399700891

5 150027 Trần Hùng Bắc 14/08/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B5 0372234714

6 150033 Nông Huy Chương 21/06/2010 Nam Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10B5 0987280598

7 130067 Nguyễn Thị Thu Hà 20/12/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B5 0978765235

8 Vi Nguyễn Thị Hảo 20/11/2010 Nữ Nùng PTDT Nội Trú THCS Ea Kar 10B5 0399108689

9 150054 Võ Thị Minh Hằng 06/12/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0373170955

10 150059 Chế Thị Ngọc Hân 20/08/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B5 0899389724

11 150062 Nông Văn Hiến 28/03/2010 Nam Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0374776054

12 150070 Phạm Huy Hoàng 04/03/2010 Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10B5 0344644974

13 150077 Lường Gia Huy 22/12/2010 Nam Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0333129659

14 150082 Nguyễn Thị Bích Huyền 06/10/2010 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0383648259

15 130114 Lê Gia Kiên 25/08/2010 Nam Kinh THCS Phan Đình Phùng 10B5 0335538803

16 150098 Hoàng Tuấn Kiệt 01/12/2010 Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0397818681

17 150100 Trần Thúy Kiều 14/08/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B5 0399178637

18 150089 Hoàng Duy Khánh 19/06/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B5 0379285450

19 150094 Nguyễn Nông Nhật Khôi 03/02/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0942718248

20 150103 Nguyễn Thùy Linh 26/02/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0388203467

21 150113 Lưu Thị Ly 06/05/2010 Nữ Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0356015734

22 150151 Hoàng Thị Niềm 12/11/2010 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10B5 0356388495

23 Vi Thị Thúy Ngân 14/09/2010 Nữ Sán Chay PTDT Nội Trú THCS Ea Kar 10B5 0941243677

24 150126 Nguyễn Lam Ngọc 16/07/2010 Nữ Kinh Trường THCS Trần Phú 10B5 0869606711

25 150131 Ma Văn Thánh Nguyên 03/02/2010 Nam HMông Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0336841162

26 150150 H Nhi Niê 28/11/2010 Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0357410521

27 130171 Hoàng Thị Hồng Nhỏ 27/09/2010 Nữ Dao Trường THCS Phạm Hồng Thái 10B5 0344912296

28 150145 Lê Thị Vân Như 14/01/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B5 0333293048

29 150156 Sùng A Phúc 17/06/2010 Nam HMông Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0845462225

30 150157 Vi Đình Phương 20/07/2010 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B5 0339024529

31 130251 Hoàng Văn Tuấn 13/12/2010 Nam Nùng THCS Phan Đình Phùng 10B5 0866488241

32 150175 Bùi Thanh Thảo 11/08/2010 Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0376903643

33 150182 Hoàng Thị Minh Thắng 18/04/2010 Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0336777297

34 150187 Cháng Minh Thiên 02/02/2010 Nam HMông Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0369326145

35 150194 Nguyễn Tường Thuần 27/05/2010 Nam Kinh Trường THCS Trần Phú 10B5 0942803489

36 150202 Lý Hoài Thương 25/03/2010 Nữ Dao Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0905087201

37 150228 Hoàng Tuấn Vũ 01/08/2010 Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0369326145

38 130268 Phạm Phan Uyên Vy 26/11/2010 Nữ Kinh THCS Phan Đình Phùng 10B5 0985559272

39 150237 Võ Chí Vỹ 17/11/2010 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B5 0337247422

40 130278 Thào Thị Như Ý 10/08/2010 Nữ HMông Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B5 0946486219

Ea Kar, ngày     tháng 8 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH DỰ KIẾN  LỚP 10 - NĂM HỌC 2025-2026


